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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 100/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu xây dựng dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy thực hành PTN như 

sau: 

STT Danh mục Mã hàng Nơi sản xuất Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I Vật tư tiêu hao        

1 
Băng keo hấp chỉ thị 

nhiệt, 24mm 
1322 3M 

Độ dày        0.127mm 

Chất dính        Rubber 

Chiều dài        50m 

Khổ rộng        48mm 

Độ dãn dài        4% 

Kích thước có sẵn        9mm, 12mm, 24mm, 36mm và 

gia công theo nhu cầu khách hàng 

Độ bền kéo        297.7 N/cm 

Cuộn 1 

2 Bấc đèn cầy (gỗ)   Việt Nam 

Kích thước bấc gỗ: có hình dạng thanh gỗ mỏng, chiều 

cao 15cm x chiều rộng 1.4 - 1.5 cm  

Chất liệu: gỗ tự nhiên đã qua xử lý 

Túi/100 

cái 
1 

3 Cover slip (22×22mm)   Trung Quốc 

Các phiến kính hiển vi thủy tinh này có hình vuông 22 

mm và dày 0,13 mm – 0,17 mm. 100 bìa. 

Các tấm bìa rất mỏng. Chúng được sử dụng để che vật 

thể trên slide và giúp nó không bị khô. 

Hộp/100 

cái 
18 

4 
Đầu tip 10µL 

(Dnase/Rnase- free) 
  

Biologix 

Thể tích hút tối đa: 10 ul.  

Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng.  

Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic.  

Bịch/1000 

cái 
5 
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Màu sắc: Tự nhiên. - Sử dụng tương thích cho pipette 

thủ công và pipette điện tử.  

5 
Đầu tip 100µL 

(Dnase/Rnase- free) 

  

Biologix 

Thể tích hút tối đa: 200ul.  

Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng.  

Màu sắc: Màu vàng.  

Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette 

điện tử. 

Bịch/1000 

cái 
4 

6 
Đầu tip 1000µL 

(Dnase/Rnase- free) 

  

Biologix 

Thể tích hút tối đa: 1.000ul.  

Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng.  

Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic.  

Màu sắc: Màu xanh.  

Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette 

điện tử. 

Bịch/1000 

cái 
2 

7 Đầu tip 10 ul 

  

Biologix 

Thể tích hút tối đa: 10 ul.  

Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng.  

Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic.  

Màu sắc: Tự nhiên. - Sử dụng tương thích cho pipette 

thủ công và pipette điện tử.  

Bịch/1000 

cái 
7 

8 Đầu tip 100µL  

  

Biologix 

Thể tích hút tối đa: 200ul.  

Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng.  

Màu sắc: Màu vàng.  

Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette 

điện tử. 

Bịch/1000 

cái 
7 

9 Đầu tip 1000µL   Biologix 

Túi 1.000 tips 

Hãng sản xuất: BIOLOGIX 

Cat.no: 20-1000 

Chất liệu Polypropylene 

Không RNase & Dnase 

Có thể hấp tiệt trùng 

Màu sắc tự nhiên 

Bịch/1000 

cái 
8 

10 Dĩa nhôm đo ẩm   USA 

Đĩa cân nhôm phù hợp cho các loại cân phân tích độ ẩm 

Chất liệu: Nhôm định lượng cao cấp, bền nhẹ, bóng để 

tránh thất thoát mẫu khi đổ trộn 

Hộp/50 

cái 
3 
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Đường kính miệng đĩa cân khoảng 100mm 

Chiều cao đĩa cân: 7mm đảm bảo ko bị tràn mẫu. 

Đường kính đáy đĩa cân khoảng: 92mm 

Thiết kế dễ dàng xếp chồng lên nhau để giảm không 

gian lưu trữ. 

Công dụng: dùng cho cân phân tích độ ẩm 

11 Đĩa nhựa 60mm 

  

Mida 

Đĩa petri với kích thước đường kính 90mm cao 15mm.  

Đĩa petri sử dụng để cấy vi sinh trong phòng thí 

nghiệm.  

Đĩa petri nhựa trong suốt và bề mặt phẳng thuận tiện 

cho việc nuôi cấy và quan sát.  

Đĩa petri nhựa được tiệt trùng bằng tia gamma theo tiêu 

chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003 

Đĩa petri là một loại đĩa dạng hình trụ có nắp đậy mà 

các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào.  

Để tránh những vấn đề do sự lây nhiễm chéo giữa các 

lần thí nghiệm gây ra, người ta sử dụng đĩa Petri nhựa 

dùng một lần. 

Sản phẩm được tiệt trùng thành gói 20 cái. Thùng 500 

cái. 

Túi/ 20 cái 10 

12 
Đĩa nhựa nuôi phôi 

35mm, tiệt trùng 

  

Biologix 

Đĩa nuôi cấy tế bào 35×10 mm có nắp thông hơi để trao 

đổi khí tốt hơn 

Đóng gói: 10 chiếc/túi 

Các cạnh được nâng lên để xếp chồng thuận tiện 

Xử lý bề mặt plasma chân không đảm bảo độ bám dính 

tế bào tuyệt vời 

Vật liệu mịn, trong suốt giúp quan sát tế bào qua kính 

hiển vi 

Tia điện tử tiệt trùng 

Đĩa petri nuôi cấy tế bào huyệt Không gây sốt, không 

gây độc tế bào 

Đĩa petri nuôi cấy Biologix không chứa DNase & 

RNase, không chứa DNA người 

Túi/ 10 cái 20 
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13 

Đĩa petri nhựa tiệt 

trùng đường kính 9 cm, 

dày 1.5 cm, có nắp 

  MIDA 

Đĩa petri nhựa với kích thước đường kính 90mm cao 

15mm.  

Chất liệu: nhựa trong suốt và bề mặt phẳng, được tiệt 

trùng bằng tia gamma theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, 

ISO 13485:2003 

Dùng để cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm.  

Thùng/500 

cái 
2 

14 Đế tim bấc   Việt Nam 
Chất liệu: sắt xi mạ 

Đường kính: 2,5mm 
Túi/100 g 1 

15 Đế sắt kẹp cho bấc gỗ   Việt Nam 
Chất liệu: sắt 

Kích thước: dài 1.6 cm, rộng 1.3 cm, cao 1 cm 

Túi/100 

cái 
1 

16 
Eppendorf 0.2ml (for 

real time PCR) 
  Biologix 

Quy cách: Hộp 1000 cái  

Thể tích: 0.2mL. 

Chất liệu: Polypropylene y tế. 

Nắp bằng. 

Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃. 

Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF. 

Không chứa: RNase và Dnase. 

Bịch/1000 

cái 
1 

17 
Eppendorf 1.5ml 

(Dnase/Rnase- free) 

  

Biologix 

Quy cách: Hộp 500 cái x2 hộp 

Thể tích: 1,5mL. 

Chất liệu: Polypropylene y tế. 

Nắp bằng. 

Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃. 

Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF. 

Không chứa: RNase và Dnase. 

Bịch/1000 

cái 
3 

18 Eppendorf 2.0ml 

  

Biologix 

Quy cách: Hộp 500 cái x2 hộp 

Thể tích: 2mL. 

Chất liệu: Polypropylene y tế. 

Nắp bằng. 

Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃. 

Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF. 

Không chứa: RNase và Dnase. 

Bịch/1000 

cái 
1 

19 Eppendorf 1.5ml 
  

Biologix 
Ống eppendorf 1.5 ml làm bằng polypropylen chất 

lượng cao  

Bịch/1000 

cái 
5 
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Trong suốt để dễ dàng nhìn thấy dung dịch bên trong 

ống  

Thiết kế vát để thao tác bằng tay thuận tiện  

Chia vạch rõ ràng, khu vực viết và nắp phẳng đính kèm 

để ghi nhãn  

Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +121°C  

Có thể chịu được ly tâm 20,000 RCF 

20 Falcon 15ml 

  

Biologix 

Ống đáy nhọn, chia vạch 

Chất liệu: ống nhựa PP, nắp nhựa PE 

Cân nặng: 5g 

Kích thước: 17*120mm 

Độ dày: 1.0mm 

Màu sắc: Ống trong suốt, nắp màu xanh dương 

Sức chứa của ống: 15ml 

Thời gian sử dụng: 5 năm 

Lực ly tâm: 6000 RPM 

Dải nhiệt đáp ứng:  -80℃ to 121℃ 

Bịch/25cái 15 

21 Falcon 50ml 

  

Biologix 

Ống ly tâm được làm từ chất liệu nhựa polypropylene 

(PP), trong suốt, dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn trắng, 

chia vạch rõ ràng. Dụng cụ còn được tiệt trùng bằng tia 

gama với khả năng kháng hóa chất tốt, độ bền cao. Đây 

là dụng cụ được dùng để chứa dung môi trong quá trình 

ly tâm, sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm. 

Bịch/25 

cái 
36 

22 
Găng tay cao su không 

bột size S 
  V-Glove 

Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên 

Hàm lượng bột: ≤10mg /dm2 

Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g 

hoặc thấp hơn lượng công bố này 

Màu sắc: Màu cao su tự nhiên 

Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, 

bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám 

Qui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùng 

Small (S): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 85 ± 3, chiều 

dài (mm): min 240 

Hộp/50 

đôi 
69 
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23 
Găng tay cao su không 

bột, size M 
  V-Glove 

Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên 

Hàm lượng bột: ≤10mg /dm2 

Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g 

hoặc thấp hơn lượng công bố này 

Màu sắc: Màu cao su tự nhiên 

Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, 

bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám 

Qui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùng 

Medium (M): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 95 ± 3, 

chiều dài (mm): min 240 

Hộp/50 

đôi 
100 

24 
Găng tay cao su không 

bột, size L 
  V-Glove 

Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên 

Hàm lượng bột: ≤10mg /dm2 

Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g 

hoặc thấp hơn lượng công bố này 

Màu sắc: Màu cao su tự nhiên 

Đặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, 

bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám 

Qui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùng 

Large (L): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 105 ± 3, 

chiều dài (mm): min 240 

Hộp/50 

đôi 
26 

25 
Găng tay Nitrile không 

bột, size L 

  

V-Glove 

Găng tay không bột Size L, không vô trùng.  

Chất liệu: Cao su Latex tự nhiên cao cấp sản xuất tuân 

theo tiêu chuẩn QSR (GMP), ISO 9001:2015 and ISO 

13485:2016 hệ thống quản lý chất lượng.  

Chiều dài: Min 230/ 240mm.  

Chiều rộng lòng bàn tay: 94 ± 3mm.  

Hộp/50 

đôi 
2 

26 
Găng tay Nitrile không 

bột, size M 

  

V-Glove 

Quy cách: Hộp 100 cái. 

Găng tay Nitrile không bột Size M,  

không vô trùng. 

Chất liệu: Cao su Latex tự nhiên cao cấp 

Sản xuất tuân theo tiêu chuẩn QSR (GMP),  

ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016 hệ  

thống quản lý chất lượng. 

Hộp/50 

đôi 
10 
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Chiều dài: Min 230/ 240/ 300 ±10mm. 

Chiều rộng lòng bàn tay: 94 ± 3mm. 

27 

GC Vial (Chai thủy 

tinh trắng, nắp vặn 

2mL, miệng 9mm, chia 

vạch tới 1.5ml, có nhãn 

ghi.) 

C0000008 ALWSCI 

Chai thủy tinh trắng trong 

Đường kính miệng 9mm 

Kích cỡ 11.6*32mm 

Đóng gói 100 lọ/ gói 

Hộp/100 

cái 
1 

28 Giấy lau kính hiển vi WHA62191 Whatman 

Kích thước: 100 × 150 mm  

Không chứa silicones và các phụ gia khác 

Kết cấu mềm sẽ không làm hỏng ống kính hoặc bề mặt 

quang học. 

Độ thấm hút cao dẫn đến tăng độ an toàn khi loại bỏ độ 

ẩm bề mặt và dầu mỡ. 

Rất bền và không để lại xơ sau khi lau 

Hộp/25 tờ 2 

29 
Giấy lau kính hiển vi 

(Lens cleaning tissue) 
105 

Whatman-

Anh 

Kích thước: 100 x 150mm.  

Không chứa silicones và các phụ gia khác.  

Kết cấu mềm sẽ không làm hỏng ống kính hoặc bề mặt 

quang học.  

Độ thấm hút cao dẫn đến tăng độ an toàn khi loại bỏ độ 

ẩm bề mặt và dầu mỡ.  

Rất bền và không để lại xơ sau khi lau.  

Hộp/50 tờ 7 

30 Giấy lọc 60x60 cm   Trung Quốc 

 Cấp độ lọc: 5 µm – 100 µm 

Kích thước: 600 x 600 mm 

Màu sắc: Trắng 

Độ dày: 0,1 – 1mm 

Áp suất: 1,8 – 2,8 kg/cm² 

Tờ 4 

31 
Giấy lọc định tính 

(d=110mm) 
  Trung Quốc 

Chất liệu: giấy 

Quy cách đóng gói: 100 tờ/hộp, 50 hộp / thùng 

Kích thước:  Ø 110mm 

Khổ giấy: 300 x 300mm 

Nguyên liệu: 100 bông xenlulo 

Ứng dụng: Phân tích định tính 

Hộp/100 

cái 
6 
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32 Giấy nhôm   Mỹ 

Thương hiệu : Diamond 

Xuất xứ thương hiệu : Mỹ 

Chất liệu: Nhôm nguyên chất 

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh 

nhiệt độ cao 

Hướng dẫn sử dụng: Khi sử dụng, ấn 2 đầu của hộp để 

khóa giữ cuộn màng nhôm cố định bên trong 

Kéo màng nhôm ra đến chiều dài tùy ý, cắt rời bằng 

răng cưa có sẵn trên hộp 

 Đóng nắp hộp và gấp 2 đầu nắp vào khe trên hộp để 

giữ kín màng nhôm bên trong, tránh bị oxi hóa 

Kích thước 30.4cm x 7.6m 

                    45 cm x 7.6m 

Xuất xứ :        Mỹ 

Trọng lượng : 150g 

Cuộn 20 

33 Giấy Parafilm PM996 

PM996 

Mỹ 

Màng nhiệt nhựa dẻo, có khả năng chống ẩm, để chống 

ô nhiễm, chống ẩm, bốc hơi, hoặc tràn. 

Kích thước: 4 inches x 125 feet (10cm x 38.1m) 

khả năng chống nước và hóa chất tốt; có tính đàn hồi 

cao 

Hộp 3 

34 Giấy quỳ tím   Trung Quốc 
Giấy quỳ tím (Litmus Test) thành phần là loại giấy 

được tẩm dung dịch quỳ trong ethanol hoặc nước 

Xấp/80 

miếng 
1 

35 
Glass Pasteur pipette 

230mm 

  

Đức 

Pipet pasteur thuỷ tinh được sản xuất bằng thuỷ tinh 

chất lượng Đức, chiều dài 230mm (Đầu nhỏ gọt ngắn 

và đầu nhỏ giọt dài) 

Pipet pasteur thủy tinh Hirschmann được đóng gói 

thành hộp 250 cái 

Hộp/ 250 

cái 
4 

36 
Hũ đựng mỹ phẩm 

20ml 
  Việt Nam 

Loại: Khuôn đổ trực tiếp.  

Thể tích: 20mL.  

Chất liệu: Nhựa PS, ABS.  

Hũ 50 

37 Hủ son 5g nắp trắng   Việt Nam 

Loại: Khuôn đổ trực tiếp.  

Màu sắc: Trắng trong.  

Thể tích: 5mL.  

Cái 50 
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Chất liệu: Nhựa PS, ABS.  

Khối lượng chứa: 5g.  

Kích thước: (22 x 22 x 22)mm.  

Nắp trắng. 

38 
Khẩu trang y tế 3 lớp 

có gọng 

  

Medi Pro-VN 

Khẩu trang y tế kháng khuẩn 3 lớp gồm 2 lớp ngoài 

màu xanh, lớp giữa màu trắng có tính lọc khuẩn cao. 

Chất liệu: vải không dệt Poly Propylene PP. 

Sản phẩm được thiết kế thêm một thanh tựa mũi giúp 

cho khẩu trang tạo được một độ kín với mũi, tăng hiệu 

quả bảo vệ. 

Thoáng mát, dễ chịu, không gây dị ứng da. 

Hộp/50 

cái 
5 

39 
Khẩu trang y tế có lớp 

than hoạt tính 

  

Medi Pro-VN 

Khẩu trang dày, có 3 lớp (lớp ngoài màu trắng, lớp giữa 

là lớp than có tính lọc khuẩn cao, lớp trong màu trắng). 

Chất liệu: vải không dệt Poly Propylene PP. Lớp ngoài: 

20/gm2, lớp trong: 30g/m2, lớp giữa /lọc: 20g/m2. 

Mặt ngoài khẩu trang có 3 nếp gấp, trên khẩu trang có 

in logo MediPro. 

Có nẹp mũi (thanh nẹp mũi bằng kim loại có thể điều 

chỉnh phù hợp với người sử dụng; khi sử dụng nhờ có 

thanh nẹp mũi nên cố định khẩu trang không xê dịch 

trong quá trình sử dụng sản phẩm). 

Có dây chun đeo tai ở hai bên. 

Hộp/50 

cái 
5 

40 
Lam kính mài mờ 

(slide) 
  Trung Quốc 

Kích thước: 25,4 x 76,2mm.  

Độ dày: 1 - 1,2mm.  

Được mài mờ (dạng nhám).  

Hộp/72 

cái 
24 

41 Màng bọc thực phẩm   Việt Nam 

Kích thước: 30cm x 300m.  

Chất liệu: Nhựa PVC.  

Tiện ích: Có lưỡi cắt dạng trượt đi kèm bên trong, dễ 

cắt ngọt lớp màng bọc và  

không gây nguy hiểm cho người dùng.  

Ưu điểm: Chất liệu đàn hồi, dẻo dai, an toàn khi tiếp 

xúc với thực phẩm.  

Tiêu chuẩn: Sản phẩm không chứa chất DEHA, DEHP, 

Cuộn 1 
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không chứa chất độc hại nên an toàn cho sức khỏe 

người dùng.   

42 

Mặt nạ phòng độc 3M 

6200-6001-5N11-501  

(bao gồm mặt nạ 3M 

6200 + 2 phin lọc 3M 

6003 + 2 tấm lọc bụi 

3M 5N11 + 2 nắp nhựa 

3M 501 

  

3M-Việt Nam 

Thông số Mặt nạ 3M 6200: 

Size M. 

Chất liệu: Chất liệu silicone mềm mại, cao cấp và nhựa 

chịu nhiệt. 

Mặt nạ lọc nửa mặt có thể tái sử dụng. 

Van thở một chiều 3M™ Cool Flow™ 

thiết kế độc đáo, giảm sức cản khi thở ra, giúp thở dễ 

dàng và thoải mái hơn. 

Dễ dàng vệ sinh và bảo quản. 

Thông số phin lọc 3M 6001: 

Bảo vệ khỏi hơi hữu cơ. 

Không cần bảo trì. 

Kiểu kết nối: Lưỡi lê. 

Phin lọc đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ. 

Thông số nắp lọc 3M 501: 

Là một bộ phận thay thế của 3M™. 

Giữ tấm lọc 5N11 với mặt nạ. 

Sử dụng cho 2 dòng phin lọc 6000 và 7000. 

Cung cấp bao gồm mặt nạ 3M 6200 + 2 phin lọc 3M 

6003 + 2 tấm lọc bụi 3M 5N11  

2 nắp nhựa 3M 501. 

Bộ 1 

43 

Microtips (đầu típ) 

trắng 5ml, dạng 

Hirschmann dài 

125mm 

5001/ON Aptaca - Ý 

Chất liệu: Nhựa PP trong suốt 

Dung tích: 1000 - 5000µL 

Màu: Trong suốt 

Có độ chính xác cao  

Dạng Hirschmann dài 125mm 

Bịch/250 

cái 
1 

44 

Nalgene® syringe filter 

units (0.2um), sterile, 

đk 13mm 

Z358282 Sigma 

Được khử trùng bằng tia Gama  

Đường kính 13 mm  

Thể tích ≤10 mL  

Kích thước lỗ 0.2 μm 

Hộp/50 

cái 
1 
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45 

Nắp vặn xanh, có lỗ 

cho miệng 9mm, septa 

có rãnh Red 

PTTE/White Silicone 

((for GV Vial) 

C0000148 ALWSCI 

Chất liệu mũ PP 

Ren mũ  
9-425 

Màu mũ Màu xanh da trời 

Vách ngăn PTFE/Silicone; TEF/Cao su thiên nhiên 

Hình dạng khe hở Khe hở trước; Hình dạng Mercedes; 

Hình chữ thập 

Ứng dụng Đối với LC/GC 

Hộp/100 

cái 
1 

46 
Núm cao su (pasteur 

pipette) 
084.03.001 Isolab 

Phù hợp cho pipette pasteur 3ml.  

Thành phần: Nhựa.  

Cảnh báo an toàn: Hàng không độc hại, không gây ảnh 

hưởng đến môi trường.  

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thường.  

Cái 25 

47 
Ống mao quản chấm 

sắc ký 
29 01000 Isolab 

Ống mao quản dài 75mm, tráng heparin 

Đường kính trong/ngoài: 1.2/1.6 mm 
hộp/100 2 

48 
Ống mao quản đo độ 

nóng chảy 
 29 40205 

Marienfeld - 

Đức 

Ống mao quản dài 80mm  

Đường kính: 1.00mm 

Hộp/100 

ống 
1 

49 
Pasteur pipette (glass 

pipette) 
  

Marienfeld-

Đức 

Chất liệu pipet: Thủy tinh soda (soda lime glass).  

Sản xuất theo: DIN ISO 7712.  

Không có bấc bông.  

Thể tích khoảng 2ml. 

Hộp/250 

cái 
1 

50 
Pasteur pipette nhựa, 

không tiệt trùng 
  Việt Nam 

Dung tích: 3ml 

Chiều dài: 3ml: 162mm 

Chia vạch khắc nổi: 0.5ml, 1ml, 1.5ml, 2ml, 2.5ml, 3ml 

Nhỏ giọt: 52µl 

Chất liệu: nhựa dẻo trong suốt với mối nối chắc chắn 

Hình dáng: Ống nhỏ giọt có đầu bóp dạng bầu và đầu 

hút thon nhọn 

Loại: không tiệt trùng 

Cái 18 

51 

Phin lọc Formaldehyde 

và hơi hữu cơ 3M™ 

6005 
  

3M-Việt Nam 

Quy cách: Cặp 2 cái. 

Lọc hơi hữu cơ, axit gas, NH3,  

Formaldehyge, methylamine… 

Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm  

Cặp/2 cái 1 
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nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái. 

Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo  

vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của  

3M™. 

52 

Phin lọc hơi thủy ngân, 

hơi hữu cơ, hơi axit 

3M™ 6007 

  

3M-Việt Nam 

Quy cách: Cặp 2 cái. 

Thiết kế cho phép phin lọc hướng về  

phía sau hỗ trợ tầm nhìn của người sử dụng. 

Phù hợp cho nhiều môi trường với nhiều  

mối nguy khác nhau như hơi thủy ngân,  

clo, lưu huỳnh đioxit, hơi hữu cơ và hydro  

sunfua. 

Cặp/2 cái 1 

53 
Que cấy nhựa 10μl, tiệt 

trùng, cam 

  

Biologix-

USA 

Thành phần Nhựa 

Đóng gói Cái 

Cảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh 

hưởng đến môi trường  

Xuất xứ Biologix 

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thường 

Quy cách: 25 cái/gói 

Bịch/25 

cây 
8 

54 
Que cấy nhựa 1μl, tiệt 

trùng, xanh 

  

Biologix-

USA 

Thành phần Nhựa 

Đóng gói Cái 

Cảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh 

hưởng đến môi trường  

Xuất xứ Biologix 

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thường 

Quy cách: 25 cái/gói 

Bịch/25 

cây 
8 

55 
Que cấy nhựa đầu 

thẳng 

  

Biologix-

USA 

Thành phần Nhựa 

Đóng gói Cái 

Cảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh 

hưởng đến môi trường  

Xuất xứ Biologix 

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thường 

Quy cách: 25 cái/gói 

Bịch/25 

cây 
4 
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56 
Tăm bông lấy mẫu vô 

trùng 

26080 

Flmedical-Ý 

Tăm bông lấy mẫu vô trùng, cán nhựa, Chất liệu: Đầu 

bông, cán nhựa. Dùng lấy mẫu thí nghiệm Được sử 

dụng trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên 

cứu, cơ sở y tế, trường học.... Quy cách đóng gói: 1 

cái/gói 

Túi/100 

cái 
1 

57 
Tăm bông tiệt trùng 

(que nhựa dài) 

  

Việt Nam 

Quy cách: gói/ 100 que 

Que gòn tiệt trùng 1 đầu nhỏ Gói 100 cây 

Que gòn đã tiệt trùng, thân nhựa trắng dài 15cm,1 đầu 

gòn, 5 cây đựng chung trong 1 bịt nhỏ. 

Quy cách:Gói 5 que 

Gói/100 

que 
2 

58 

Tấm lọc bụi 3M 5N11 

dùng cho mặt nạ phòng 

độc 3M 6200   

3M-Việt Nam 

Khả năng tương thích của mặt nạ phòng độc. 

Bảo vệ khỏi hạt: Amiăng chịu nhiệt, Mold, Silic. 

Kiểu kết nối: Khớp nối và xoay. 

Cái 2 

59 Tim sáp số 10    Việt Nam Chất liệu: dây cotton, dây dẹt, màu trắng ngà Túi/100 g 1 

60 Vỏ son dưỡng   Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa ABS, PS. 

Phù hợp tiêu chuẩn mỹ phẩm. 
Cái 50 

61 Vỏ son nam châm   Việt Nam 
Chất liệu: Nhựa ABS, PS. 

Phù hợp tiêu chuẩn mỹ phẩm. 
Cái 20 

62 Xi lanh có kim 1 mL 

  

Vinahankcook 

Ống tiêm insulin dùng một lần tương thích với kim tiêm 

dưới da đường kính 0.30mm và chiều dài kim 8 mm  

Ống tiêm lớn , dễ đọc giúp dễ dàng điều chỉnh chính 

xác liều lượng tiêm với các vạch chia 1 đơn vị màu đen 

trên ống.  

Chất liệu của ống tiêm không làm từ nhựa mũ, kim tiêm 

làm từ thép không gỉ, thành kim mỏng (theo tiêu chuẩn 

EN ISO 9626:2001).  

Ống tiêm trong suốt giúp dễ dàng quan sát các bọt khí.  

Piston với đầu bảo vệ kép ở hai đầu của ống tiêm đảm 

bảo sự vô trùng, độ dài piston 8 mm giúp dễ dàng dừng 

để điều chỉnh chính xác liều lượng thuốc. 

Hộp/100 

cái 
2 

63 Xi lanh có kim 10 mL 

  

Vinahankcook 

Bơm tiêm xi lanh 10ml/cc kim 25G x 1" Vinahankook 

(hộp 100 cái) tiệt trùng tia EO, sử dụng 1 lần 

Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim : Là nhựa PP 

Hộp/100 

cái 
1 
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nguyên sinh 

Chất liệu làm thân kim tiêm : Thép không gỉ, có đủ độ 

cứng cơ khí và không bị oxy hóa 

Được sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền 

chắc cho kim và đốc kim 

Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều 

kiện sử dụng bình thường 

Chắc chắn , không bị bẻ gãy , thân kim không bị tuột 

khỏi đốc kim 

Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh 

Khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu piston 

Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu phù hợp tiêu 

chuẩn quốc tế: không bị gãy 

Bao gói hộp : 100 chiếc bơm kim tiêm / hộp 

64 Xi lanh có kim 50 mL 

  

Vinahankcook 

Đầu bơm có lỗ nhỏ (có thể gắn đầu kim vào) để bơm 

các loại dung dịch hóa chất 

Dung tích: 50mL, 50cc 

Đóng gói: 25 cái/hộp 

Chất liệu: Nhựa 

Hộp/100 

cái 
1 

II Dụng cụ          

1 Bình định mức 25 mL   Duran - Đức 

Bình định mức 25ml class A với chữ trắng có dung tích 

là 25ml 

Chất liệu: Thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, nắp nhựa 

PE kháng hóa chất cao 

Chiều cao: 110mm, đường kính: 40mm 

Kích thước nắp: 10/19 

Có thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng 

nhãn bằng men trắng, độ bền cao. 

Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù 

hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài. 

- Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham 

chiếu +20°C. Dung tích có dung sai phù hợp với độ 

chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường 

Cái 10 
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và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và 

ISO. 

2 Bình đun siêu tốc 1.8L   Kangaroo 

Dung tích lớn lên đến 1.8L. 

Công suất 1850W mạnh mẽ rút ngắn thời gian đun 

nước. 

Thân ấm thủy tinh cao cấp chịu nhiệt tốt, không bị bám 

cặn. 

Vạch chia dung tích chi tiết, dễ quan sát. 

Thiết kế tay cầm nhựa tổng hợp cách nhiệt an toàn. 

Cái 2 

3 
Bình tam giác cổ hẹp 

thành dày 250mL 
  Duran - Đức 

Tăng khả năng chịu lực nhờ tăng độ dày thành 

Vành dày, cứng 

Độ dày của thành đồng nhất 

Đã được Duran kiểm chứng 

Có thể hấp tiệt trùng 

Vạch chia đọc dễ dàng 

Độ bền cao 

Cái 20 

4 

Bình tia nhựa 500ml 

(Bình tia nhựa MH, vai 

nghiêng, LDPE 500ml) 

  Aptaca 

Bình tia nhựa miệng rộng, vai nghiêng, LDPE 500ml 

nắp trắng.  

Chất liệu: Nhựa LDPE.  

Dung tích 500ml.  

Nắp vặn trắng xoay chặt chẽ, không gây rò rỉ, nắp và 

vòi phun dính liền nhau.  

Cái 26 

5 

Bình xịt cồn 500ml 

dạng phun sương, dùng 

trong y tế và phòng thí 

nghiệm 

  Aptaca 

Chất liệu: nhựa HDPE 

Thể tích: 500 ml 

Có vòi xịt phun sương, bình được trang bị đầu phun 

thích hợp để phun dung dịch nước hoặc hóa chất. 

Đầu phun điều chỉnh ở vị trí Tắt-Mở 

Thích hợp cho thực phẩm. 

Đường kính miệng 22 mm. 

Bơm pha chế 1,25 ml. 

Cái 6 

6 
Bộ dao làm bếp 6 món 

Lock & Lock  
CKK802 Lock & Lock 

BỘ DAO 6 MÓN Lock&Lock (4 dao, 1 kéo, 1 hộp 

đựng dao)  

– màu trắng – CKK802 

Bộ/ 6 món 1 
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Chất liệu: hộp đựng dao bằng gỗ và nhựa PP. Dao, kéo: 

SUS3Cr13, PP, TPR 

7 Bộ giữ lọc 25mm    Đài Loan 

Chất liệu: Polypropylene (PP), có khả năng kháng 

khuẩn cao, sử dụng nhiều lần 

Diện tích lọc: 1.3 cm² 

Áp lực tối đa: 2bar 

Kết cấu: Inlet & Outlet=Luer slip 

Hấp vô trùng: 20’ tại 121 độ C 

Bộ giữ lọc có thể tháo rời nhằm giúp người dùng sử 

dụng dễ dàng, thuận tiện trong quá trình thí nghiệm 

Kích thước: 25mm 

Sản phẩm chịu được nhiệt độ cao, được hấp tiệt trùng 

khi xuất xưởng 

Cái  5 

8 Bộ lọc hút chân không   Trung Quốc 

Bộ gá lọc thủy tinh 300ml 

Nút silicon số.8 

Bình chứa có nhánh 1000ml 

Chân đế Silicone 

Dung tích phễu: 300ml           

Dung tích bình chứa : 1000ml 

Đường kính lọc: 47mm 

Vùng lọc hiệu quả: 13.2cm2 

Bộ 1 

9 Bộ thớt đa năng Yoho HIN.NHTH.YOKO Yoho 

Vỏ hộp :làm từ nhựa ABS 

Các loại thớt 

100% nhựa PP và các hạt màu 

Không chứa BPA 

Có bổ sung Ag+ kháng khuẩn 

Kích thước: 310 x 342 x 235 mm 

Trong lượng: 1.9kg" 

Bộ/ 4 thớt 1 

10 
Ca nhựa đong thể tích 

1 lít 
  Isolab - Đức 

Tên sản phẩm: Ca đong 1L 

Dung tích: 1000ml 

Chất liệu: Nhựa 

Bảo quản: An toàn khi vận chuyển, tránh để rơi vỡ. 

Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa. " 

Cái 4 
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11 Cá từ 2x3 cm   Đức 

Cá từ được bọc bằng lớp phủ PTFE.  

Cá từ thiết kế với hai đầu bo tròn, bề mặt phẳng, trơn 

đều và đa dạng ứng dụng.  

Cá từ được dùng trong máy khuấy từ, hỗ trợ khuấy 

dung dịch, chất lỏng, sệt.  

Cá từ chất lượng đảm bảo, từ đó tăng độ bền và hiệu 

quả khuấy dung dịch. 

cái 20 

12 Cán dao số 7   Pakistan 

Chất liệu sản phẩm: thép không gỉ dày cao cấp 

Chiều dài: 12cm 

Cán được làm từ Inox không gỉ sáng bóng không bị ăn 

mòn theo thời gian. 

Cái 5 

13 Cán que cấy vi sinh   Việt Nam 
Chất liệu: kim loại. 

Không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. 
Cái 16 

14 Cân thực phẩm điện tử BEURER KS19 Đức 

Thiết kế tinh tế và cực kỳ thông minh,  

màn hình tinh thể lỏng, cân điện tử với độ chia rất nhỏ 

1g, có khoảng bù nhiệt, độ  

chính xác cao. 

Nguồn điện: 1 pin 3V CR2032. 

Kích thước màn hình: 46 x 24mm. 

Thao tác phím cảm ứng. 

Khả năng cân: 1g - 5kg. 

Đơn vị cân: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz. 

Kích thước chữ số: 20mm. 

Cái 1 

15 
Chai đựng tinh dầu - 

5ml 
  Trung Quốc 

Xuất xứ: Trung Quốc  

Loại: Chai  

Kiểu dáng: Chai tròn  

Dạng nắp: Nắp bóp nhỏ giọt, màu vàng  

Màu: Nâu 

Dung tích: 5ml 

Cái 10 

16 
Chai nâu nhỏ giọt, có 

quả bóp nút vặn 100ml 
  Trung Quốc 

Chất liệu: Thủy tinh trong suôt, độ bền cao 

Chai màu nâu sử dụng cho những mẫu nhạy cảm với 

ánh sáng 

Cái 10 
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Bao gồm: Chai nhỏ giọt 100ml, nắp vặn, bầu hút (xanh 

hoặc đỏ) và pipet thủy tinh phù hợp 

17 Chai trung tính 100 ml   Duran 

Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các 

yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A.  

Chất liệu: Thủy tinh, PP.  

Dung tích: 100ml.  

Nắp vặn ren: GL45.  

Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng 

đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an 

toàn trong công việc.  

Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 

134°C.  

cái 5 

18 
Chai trung tính trắng, 

250ml 
  Duran 

 Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng 

các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A.  

Chất liệu: Thủy tinh, PP.  

Dung tích: 250ml.  

Nắp vặn ren: GL45.  

Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng 

đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an 

toàn trong công việc.  

Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 

134°C 

Cái 20 

19 
Chai trung tính trắng, 

500ml 
  Duran 

Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các 

yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A.  

Chất liệu: Thủy tinh, PP.  

Dung tích: 500ml.  

Nắp vặn ren: GL45.  

Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng 

đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an 

toàn trong công việc.  

Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 

134°C. 

Cái 10 
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20 
Chai trung tính trong 

1000ml 
  Duran 

Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các 

yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A.  

Chất liệu: Thủy tinh, PP.  

Dung tích: 1000ml.  

Nắp vặn ren: GL45.  

Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng 

đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an 

toàn trong công việc.  

Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 

134°C. 

Cái 7 

21 
Chai trung tính, 

2000ml 
  Duran - Đức 

Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các 

yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A 

Chất liệu: Thủy tinh, PP 

Dung tích: 2000ml 

Nắp vặn ren: GL45 

Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng 

đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an 

toàn trong công việc. 

Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 

134°C 

Cái 5 

22 
Chảo chống dính Tefal 

24cm 
  

 

Trung Quốc 

 Dùng cho bếp:Bếp từ, Bếp ga, Bếp hồng ngoại 

Chất liệu chảo: 

Thành: nhôm, Đáy: inox 

Chất liệu sơn chống dính:Titanium 

Mức nhiệt chịu được:Chịu nhiệt tối đa 250°C 

Đường kính:24 cm 

Độ dày:3.052 mm 

Khối lượng:0.88 kg  

Cái 3 

23 
Chổi rửa ống nghiệm 

20 cm, đen 
  Việt Nam 

Chổi rửa ống nghiệm dài 20cm. 

Lông đen. 

Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi  

rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. 

Cái 10 
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24 
Chổi rửa ống nghiệm 

30 cm, đen 
  Việt Nam 

Chiều dài: 30cm. 

Lông đen. 

Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi  

rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. 

Cái 10 

25 
Chổi rửa ống nghiệm 

nhỏ, 40 cm 
  Việt Nam 

Chiều dài: 40cm. 

Lông đen. 

Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi  

rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. 

Cái 5 

26 
Cốc đốt thấp thành 100 

ml 
  Duran 

Chất liệu: Thủy tinh.  

Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng 

nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.  

Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót ra. Độ dày thành bình 

đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao 

Cái  40 

27 
Cốc đốt thấp thành 250 

ml 
  Duran 

Chất liệu: Thủy tinh 

Dung tích: 250ml 

Đường kính ngoài: 70mm 

Dung tích: 95mm 

Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc 

Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, 

độ bền cao. 

Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong 

cốc 

Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng 

dụng có nhiệt độ cao. 

Tính kháng hóa học rất tốt 

Quy cách đóng gói: 10 cái/hộp 

cái 30 

28 

Cối xay khô (vỏ cối và 

cụm dao, phụ kiện của 

máy xay sinh tố Philips 

model HR2118) 

  Philips 

Lưỡi dao 2 cánh, bằng thép không gỉ 

Cối nhựa dung tích 0.5L 

Dao xay và nắp có thể tháo rời 

Phụ kiện bộ dao và cối bằng nhựa của máy xay sinh tố 

Philips model HR2118 

Cái 2 
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29 Dao hai lưỡi   Việt Nam 

Chất liệu: inox không gỉ, an toàn vệ sinh thực phẩm 

Kích thước: 20x4cm 

Màu: bạc inox 

Cái 4 

30 

Dao Thái lỗ inox Super 

Chef cán nhựa D.B-

18.5cm 

  Nhật 

Chiều dài lưỡi: 185 mm 

Độ dày lưỡi: 2.0 mm 

Trọng lượng: 140 g 

Kích thước bao bì: 36.3×7.4×2.3cm 

Chất liệu lưỡi: Thép chống gỉ chứa hàm lượng Cacbon 

cao, Molybdenum và Vanadium 

Chất liệu cán dao: Nhựa ABS 

Thương hiệu: Super Chef 

Model: Dao_B 

Cái 4 

31 
Đèn cồn thủy tinh 150 

ml 
  Trung Quốc 

Dùng để đốt trong phòng thí nghiệm 

Chất liệu: Thủy tinh, nắp nhựa 

Dung tích: 150mL 

Đóng gói: 10 Cái/hộp 

Cái 10 

32 
Đĩa cân nhựa 30ml 

(56x85x14.5mm) 
K11101 Kartell 

Dung tích: 30ml. 

Màu sắc: Trắng/ đen. 

Kích thước: (56 x 85 x 14,5)mm. 

Khối lượng: 1,00g. 

Chống nhiễm bẩn (làm bằng HIPS với bề mặt kỵ nước). 

Cái 10 

33 
Đĩa cân nhựa 5ml 

(31x55x5.3mm) 
K11100/03 Kartell 

Dung tích: 5ml. 

Màu sắc: Trắng/ đen. 

Kích thước: (31 x 53 x 5,3)mm. 

Khối lượng: 0,30g. 

Chống nhiễm bẩn (làm bằng HIPS với bề mặt kỵ nước). 

Cái 10 

34 Dispenser 10ml VIT10142 Vitlab 

Ống định lượng Dispensers loại có khóa, 1.0 -  10.0ml, 

vạch chia 0.2ml 

Các vật liệu tiếp xúc với chất lỏng (thủy tinh 

borosilicate, gốm Al2O3, FEP, ETFE, PFA, PTFE, 

bạch kim iridi và PP) đều chống chịu được với hầu hết 

các axit, dung môi và bazơ.  

Cơ chế vặn thực tế và thanh răng bên trong giúp điều 

Cái 1 
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chỉnh thể tích một cách nhanh chóng và chính xác. 

Được trang bị piston dịch chuyển dương và một vòng 

đệm fluoroplastic (PFA) trên thành xi lanh 

Xi lanh thủy tinh cũng được phủ một lớp vật liệu nhựa 

giúp giảm nguy cơ văng chất lỏng nếu có sự cố vỡ.  

Ống nạp khí dạng kính thiên văn có thể điều chỉnh một 

cách mượt mà để phù hợp với chiều cao của các chai 

khác nhau. 

35 
Đũa thủy tinh, 6mm x 

30cm 
1026558 Duran - Đức 

Chất liệu: thủy tinh. 

Dùng để khuấy. 

Kích thước: đường kính 6mm, dài 300mm 

Cái 25 

36 Eppendorf rack   Biologix 

Làm bằng nhựa có độ bền cao, kháng cồn và dung môi 

hữu cơ nhẹ.  

Khu vực viết ở mặt bên của giá để đánh dấu dễ dàng.  

Tay cầm ở mỗi đầu giúp thao tác an toàn.  

Được tạo khuôn bằng lưới số để nhận dạng ống dễ 

dàng.  

Phù hợp với ống ly tâm 1,5ml, 2,0ml và ống nắp vặn.  

Cái 5 

37 
Giá để Eppendorf 

1,5ml 
90-8009 Biologix 

Số vị trí: 80 vị trí (5x16) 

Chất liệu: nhựa ABS 

Sản phẩm có thể tiệt trùng bằng hấp ướt ở nhiệt độ 

121oC 

Có thể chứa tuýp ly tâm 1.5, 2.0ml hoặc ống lưu mẫu 

0.5ml, 1.5ml hoặc 2.0ml 

Cái 9 

38 
Giá để falcon 15ml và 

50ml bằng nhựa 
  Biologix 

Giá để ống ly tâm 50ml  

Làm bằng polypropylene y tế chất  

lượng cao. 

Giá đỡ được 25 ống ly tâm 50ml. 

Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng 

Cái 5 

39 
Giá để falcon 50ml 

inox 21 lỗ 
  Việt Nam 

Giá để ống ly tâm 50ml  

Làm inox chất lượng cao. 

Giá đỡ được 21 ống ly tâm 50ml. 

Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng" 

Cái 14 
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40 Giá để ống nghiệm   Việt Nam 

Giá để ống nghiệm giá đựng cho ống Ø20  

Làm inox chất lượng cao. 

Giá đỡ được 50 ống nghiệm. 

Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng 

cái 3 

41 

Hộp đông lạnh di động 

(0oC, 12 vị trí)  5116-

0012 

1-70-41931 

Thermo 

Fisher 

Scientific K.K 

Loại nắp / màu: không có gel / trong suốt 

Thời gian lưu: 1 ℃ hoặc ít hơn trong 3 giờ 30 phút 

Model: 5116-0012 

Loại: 0 ℃ 

Kích thước (mm): 151 x 108 x 125 

Lưu trữ (vị trí): 12 

Chất liệu: PC (polycarbonate) 

Cái 1 

42 
Hộp đựng tuýp âm sâu 

1,5ml-2ml 25 vị trí 
BLG+90-9025 Biologix 

Nhiệt độ lưu trữ đa dạng từ -196℃ lên đến 121℃; 

Sở hữu nhiều màu sắc đa dạng; 

Cấu tạo từ chất liệu Polycarbonate cao cấp; 

Hộp đựng tuýp âm sâu Biologix 90-9 có độ bền cao 

Cái 20 

43 Hộp trữ lạnh 25 vị trí 90-9250 Biologix, Mỹ 

Được làm bằng polycarbonate dẻo dai; kháng một số 

hóa chất như cồn và dung môi hữu cơ nhẹ 

Có thể liên tục liên tục làm đông và rã đông 

Có sẵn các hộp kích thước 5×5 (25 vị trí) 

ương thích với microtubes và lọ đông lạnh 

Hộp có lưới được đánh số để nhận dạng mẫu 

Lỗ thoát nước và lỗ thông hơi giúp giảm thiểu ngưng tụ 

Năm loại màu có sẵn 

Thích hợp để bảo quản trong tủ đông cơ hoặc nitơ lỏng 

Phạm vi nhiệt độ: ổn định từ -196°C đến 121°C 

Cái 2 

44 

Khay đựng dung dịch 

(solution basins) nhựa 

PP, (một mặt 12 kênh 

có dung tích 5ml mỗi 

kênh; một mặt 1 kênh 

có dung tích 50ml) 

25-1202 
Biologix- 

USA 

Thể tích: 50ml. 

Làm bằng polypropylene (PP) chắc chắn. 

Chậu polypropylene kháng cồn và dung môi hữu cơ 

nhẹ. 

Chậu 12 kênh có 2 mặt: Mặt 12 kênh có dung tích 5ml/ 

kênh; Mặt còn lại (đơn kênh) có dung tích 50ml. 

Cái 3 

45 Khuôn nến trụ tròn   Việt Nam 
Kích thước: Φ 7 cm, cao 15 cm 

Trọng lượng sáp nến: khoảng 500gr nến 

Bộ/5 

khuôn 
1 
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46 
Khuôn nhôm chuyên 

dụng làm bath bomb 
  Việt Nam 

Khuôn được làm từ nhôm, chất lượng cao và an toàn sử 

dụng. 

Kích thước khuôn: 6.5*3cm | 5.5*2.5cm | 4.5*2cm 

Bộ/3 

khuôn 
5 

47 Khuôn Silicon kẹo dẻo    Trung Quốc  

 Tên sản phẩm: Khuôn Silicon Kẹo Dẻo 

Chất liệu: silicon 

Xuất xứ: Trung Quốc  

Cái 3 

48 
Khuôn Silicon làm kẹo 

mút 
   Việt Nam  

 Khuôn silicon dùng làm kẹo mút…. An toàn, dễ sử 

dụng . 

Chất liệu: Silicon cao cấp thực phẩm, an toàn cho người 

sử dụng 

Màu sắc: giao màu ngẫu nhiên 

Kích thước: 25.5x10.5x1 cm  

Cái 3 

49 
Mặt nạ phòng độc 3M 

6100, 6200 
6200 (6100) Đức 

Công Dụng: Mặt nạ kết hợp với các loại phin lọc khác 

nhau để bảo vệ hô hấp cho người lao động khỏi các hóa 

chất có chứa hơi vô cơ, hữu cơ, axit  

Mô Tả: Mặt nạ có thể tái sử dụng nhiều lần để tiết kiệm 

chi phí. Thiết kế bộ lọc đôi cho phép phân phối trọng 

lượng và tầm nhìn không bị che khuất. Dây kép bằng 

chất liệu đàn hồi đặc biệt, dễ dàng buộc dây đeo cổ.  

Chất Liệu: Vật liệu đàn hồi nhẹ để thoải mái nhưng vẫn 

ôm khít khuôn mặt trong thời gian dài làm việc 

Tiêu Chuẩn: EN 140:1998 

Trọng Lượng: 82 g 

Màu Sắc: Xám 

Quy Cách Đóng Gói: 1 Cái/Hộp 

Hộp/ 1 cái 2 

50 

Máy khò nhiệt cầm tay 

khò hơ màng co cao 

cấp N277 

  Trung Quốc 

Công suất: 1800W 

Lưu lượng: Khí thổi 265-520 lít/phút 

Tính năng: Chỉnh nhiệt độ 

Cái 2 

51 
Máy xay sinh tố đa 

năng Panasonic 
MX-EX1511WRA Panasonic 

Công suất: 260W 

Số lượng cối: 2 cối 

Dung tích sử dụng: Cối lớn 1 lít - Cối nhỏ 50g 

Bộ 1 

52 Micropipette 0,5-10ul Nichipet EX plusII Nichiryo 
Có thể hấp khử trùng nguyên cây ở 121oC trong 20 

phút. 
Cái 2 
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Chống chịu được tia UV. 

Lò xo và pittong có khả năng chống chịu dung môi hữu 

cơ. 

Cài đặt thể tích dễ dàng. Độ bền cao. 

Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine). 

Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su 

Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn. 

Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp 

tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL, 10μL). 

Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn trở 

nên dễ dàng hơn. 

Cơ chế khóa bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức 

dung tích mẫu một cách dễ dàng. 

Độ chính xác tại thể tích 1,0ul: ± 4,0%. 

Độ chính xác tại thể tích 5,0ul: ± 1,0%. 

Độ chính xác tại thể tích 10ul: ± 1,0%. 

Độ lặp lại tại thể tích 1,0ul: < 3,0%. 

Độ lặp lại tại thể tích 5,0ul: < 1,0%. 

Độ lặp lại tại thể tích 10ul: < 0,5%. 

53 Micropipette 0,5-10ul Research Plus Eppendorf 

Hấp tiệt trùng toàn bộ. 

Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người 

sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng. 

Điều chỉnh thể tích: 0,5 ~ 10μl. 

Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính 

xác, dễ dàng và tiện dụng 

Cảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: 

pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc 

của Eppendorf PhysioCare Concept® 

Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có 

lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên 

đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ 

chặt của đầu mút 

Hưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành 

Cái 1 
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thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và 

cánh tay 

Vật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và 

hóa chất cao 

54 
Micropipette 100-

1000ul 
Research Plus Eppendorf 

Hấp tiệt trùng toàn bộ. 

Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người 

sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng. 

Điều chỉnh thể tích: 100 ~ 1000μl. 

Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính 

xác, dễ dàng và tiện dụng 

Cảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: 

pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc 

của Eppendorf PhysioCare Concept® 

Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có 

lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên 

đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ 

chặt của đầu mút 

Hưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành 

thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và 

cánh tay 

Vật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và 

hóa chất cao 

Cái 2 

55 Micropipette 10-100ul Research Plus Eppendorf 

Hấp tiệt trùng toàn bộ. 

Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người 

sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng. 

Điều chỉnh thể tích: 10 ~ 100μl. 

Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính 

xác, dễ dàng và tiện dụng 

Cảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: 

pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc 

của Eppendorf PhysioCare Concept® 

Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có 

lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên 

Cái 2 
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đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ 

chặt của đầu mút 

Hưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành 

thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và 

cánh tay 

Vật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và 

hóa chất cao 

56 

Micropipette Nichipet 

Ex Plus II 0.5-10ul - 

Nichiryo 

00-NPLO2-10 Nhật Bản 

Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II 0.5-10ul 

Độ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ. 

Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine). 

Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su 

Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn. 

Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống 

chịu dung môi hữu cơ. 

Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi 

hữu cơ. 

Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp 

tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL) 

Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 

121oC trong vòng 20 phút. 

Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng 

chống tia cực tím. 

Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn 

phòng thí nghiệm trở nên đơn giản. 

Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette 

có dung tích lớn hơn 100μL. 

Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa 

mức dung tích mẫu một cách dễ dàng. 

Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II 

dải điều chỉnh 0.5-10ul 

Mã sản phẩm: 00-NPLO2-10 

Cài đặt thể tích: Cài đặt số 

Dải thể tích: 0.5～10μL 

Cái 1 
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Gia số: 0.01μL 

Đầu tip phù hợp: BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, 

SSMS 

57 
Micropipette Nichipet 

Ex Plus II 100-1000 uL 
  Nhật Bản 

Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II 100-

1000ul 

Độ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ. 

Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine). 

Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su 

Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn. 

Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống 

chịu dung môi hữu cơ. 

Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi 

hữu cơ. 

Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp 

tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL) 

Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 

121oC trong vòng 20 phút. 

Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng 

chống tia cực tím. 

Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn 

phòng thí nghiệm trở nên đơn giản. 

Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette 

có dung tích lớn hơn 100μL. 

Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa 

mức dung tích mẫu một cách dễ dàng. 

Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II 

dải điều chỉnh 100-1000ul 

Mã sản phẩm: 00-NPLO2-1000 

Cài đặt thể tích: Cài đặt số 

Dải thể tích: 100～1000μL 

Gia số: 1μL 

Đầu tip phù hợp: BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS 

Cái 2 
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58 
Micropipette Nichipet 

Ex Plus II 20-200 uL 
  Nhật Bản 

Có thể hấp khử trùng nguyên cây ở 121oC trong 20 

phút. 

Chống chịu được tia UV. 

Lò xo và pittong có khả năng chống chịu dung môi hữu 

cơ. 

Cài đặt thể tích dễ dàng. Độ bền cao. 

Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine). 

Vòng đệm trong khoang nén khí được  

làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn. 

Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp 

tăng hiệu suất nhả dung dịch  

(2μL, 10μL). 

Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn trở 

nên dễ dàng hơn. 

Cơ chế khóa bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức 

dung tích mẫu một cách dễ  

dàng. 

Cái 1 

59 
Micropipette Nichipet 

Ex Plus II 20-200 uL 
  Nhật Bản 

Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II dải do 

20-200ul 

Độ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ. 

Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine). 

Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su 

Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn. 

Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống 

chịu dung môi hữu cơ. 

Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi 

hữu cơ. 

Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp 

tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL) 

Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 

121oC trong vòng 20 phút. 

Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng 

chống tia cực tím. 

Cái 2 
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Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn 

phòng thí nghiệm trở nên đơn giản. 

Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette 

có dung tích lớn hơn 100μL. 

Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa 

mức dung tích mẫu một cách dễ dàng. 

Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II 

dải điều chỉnh 20-200ul 

Mã sản phẩm: 00-NPLO2-200 

Cài đặt thể tích: Cài đặt số 

Dải thể tích: 20～200μL 

Gia số: 0.2μL 

Đầu tip phù hợp: BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, 

SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), 

SEMS, SEYMS 

60 Muỗng cupping   Nhật Bản 

Màu sắc sáng bóng 

Chất liệu thép không gỉ 

Kích thước: 158x44mm 

Cái 12 

61 
Muỗng inox 2 đầu sử 

dụng lấy hoá chất 
  Đức 

Muỗng cân hóa chất 2 đầu tròn (một đầu to, một đầu 

nhỏ), dài 200mm. 

Chất liệu: Inox. 

cái 20 

62 Nhiệt kế điện tử   Trung Quốc 

Máy chuyên dụng để đo nhiệt độ thực phẩm 

Máy dài 24cm với đầu dò dài 15cm bằng thép không gỉ 

cao cấp 

Máy trang bị màn hình điện tử kích thước 3×1.2cm hiển 

thị các thông số đo dược 

Đo nhiệt độ với đơn vị độ C và độ F 

Dải đo lớn từ -50 đến 300 độ C với độ chính xác 0.1 

Bật nút On/Off để bật tắt máy, giữ nút Hold để giữ kết 

quả đo được 

Cái 5 

63 
Nhíp 16cm Parkistan 

inox không rỉ 
  Pakistan 

Xuất xứ: Parkistan  

Kích thước: 16cm   
Cái 5 
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Nhíp cong đầu nhọn 

Nhíp được chế tạo bằng inox không rỉ nên đảm bảo 

cứng, khỏe không bị han rỉ. 

Hãng sản xuất: Parkistan  

64 Nồi đun sáp nến 5 Lít  DT-S005 
Dontalen - 

Trung Quốc 

Dung tích: 5 lít. 

Chất liệu: thép không gỉ, bền bỉ, chịu nhiệt tốt và an 

toàn khi sử dụng. 

Dải nhiệt độ linh hoạt, cho phép bạn kiểm soát nhiệt độ 

đun sáp tối ưu, tránh hiện tượng cháy hoặc quá nhiệt. 

Cái 1 

65 
Ống hút định lượng 

10ml 
  

Marienfeld-

Đức 

Dụng cụ bơm pipet 

Sử dụng với pipet để hút mẫu dung dịch 

Vận hành dễ dàng bằng 1 tay 

Dễ sử dụng, nhẹ nhàng, chính xác 

Dung tích 10ml 

Có thể hấp tiệt trùng ở 121 °C, 15 psi trong 15-20 phút 

Cái 10 

66 
Ống hút định lượng 2 

ml 
  

Marienfeld-

Đức 

Dụng cụ bơm pipet 

Sử dụng với pipet để hút mẫu dung dịch 

Vận hành dễ dàng bằng 1 tay 

Dễ sử dụng, nhẹ nhàng, chính xác 

Dung tích 2ml 

Có thể hấp tiệt trùng ở 121 °C, 15 psi trong 15-20 phút 

Cái 10 

67 Ống Kjeldahl SR 3i B00217959 Đức 

Round bottom digestion vessel 

Dung tích: 250ml 

Vật liệu chuyên dụng chịu được nhiệt độ cao, hóa chất 

đậm đặc 

Cái 6 

68 Ống nghiệm có nắp vặn   Duran 

Cao: 16cm 

Đường kính miệng ống: 1.5cm 

Đường kính nắp: 2cm 

Chất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate 3.3 

Có khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chịu sốc 

nhiệt 

cái 25 

69 
Ống nghiệm thủy tinh( 

d 2cm x h 15cm) 
  Trung Quốc 

Ống nghiệm trơn 

Chất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate 3.3 
Cái 200 
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Có khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chịu sốc 

nhiệt 

70 
Phễu chiết quả lê 125 

mL 
  Duran - Đức 

Được sử dụng trong phương pháp chiết, nhằm tách các 

thành phần cần cho quá trình phân tích và thí nghiệm 

khỏi các hợp chất và hỗn hợp dạng lỏng 

Chất liệu: Thủy tinh  

Khóa nhựa PTFE 

Dung tích: 125ml 

Có chia vạch 

Có khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao  

Cái 10 

71 
Phễu chiết quả lê 250 

mL 
  Duran - Đức 

Được sử dụng trong phương pháp chiết, nhằm tách các 

thành phần cần cho quá trình phân tích và thí nghiệm 

khỏi các hợp chất và hỗn hợp dạng lỏng 

Chất liệu: Thủy tinh  

Khóa nhựa PTFE 

Dung tích: 250ml 

Có chia vạch 

Có khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao 

Cái 10 

72 Pycnometer,10mL   Dewsil 

Hảng xản xuất:  Dewsil 

Mã sản phẩm:       908205 

Dung tích:      10ml 

Cái 2 

73 

Que cấy trang/ que trải 

vi sinh tam giác bằng 

inox 304 

  Việt Nam 

Chất liệu inox sản xuất que trang chắc chắn, tái sử dụng 

nhiều lần, dễ dàng làm sạch và vệ sinh. 

Sản phẩm có thể hấp tiệt trùng, chịu nhiệt tốt. 

Dày đặn, vừa tay cầm, phần inox được thiết kế dày hơn 

các loại que trang thông thường 

Cái 10 

74 
Que cấy vi sinh, inox, 

đầu nhọn 
  Việt Nam 

Vật liệu: Thép không gỉ 

 Chiều dài: 25cm 

Que cấy được cấu tạo từ chất liệu thép cao cấp không gỉ 

không bị ăn mòn trong quá trình sử dụng 

Thuận tiện khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh  

que cấy vi sinh loại đầu thẳng 

cái 5 
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75 
Que cấy vi sinh, inox, 

đầu tròn 
  Việt Nam 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Chiều dài: 25cm 

Que cấy được cấu tạo từ chất liệu thép cao cấp không gỉ 

không bị ăn mòn trong quá trình sử dụng 

Thuận tiện khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh  

que cấy vi sinh loại đầu tròn 

cái 5 

76 Que lấy cá từ   Đức 

Thân được bọc PTFE chống ăn mòn, kháng được hóa 

chất. 

Đầu có thanh từ giúp hỗ trợ lấy cá từ. 

Chiều dài 350mm 

Cây 1 

77 
Thớt gỗ xà cừ Trường 

Thành 24×2-3cm 
  Việt Nam 

 Chất liệu: Gỗ Xà cừ 

Kích thước: 24x2.3cm  
Cái 4 

78 Thùng đá giữ nhiệt 9L   
Oliving - Hàn 

Quốc 

Chất liệu: Coplan. 

Dung tích: 9L. 

Kích thước ngoài (R x D x C): (320 x 200 x 230)mm. 

Chiều rộng lòng (R x D x C): (285 x 180 x 190)mm. 

Giữ nhiệt nóng/ lạnh hiệu quả lên tới 200%. 

Cái 1 

79 Thùng vuông 30 Lít 750 
Duy Tân-Việt 

Nam 

Kích thước: 52 x 36.2 x 27.5 cm 

Nguyên liệu: PP 

Màu sắc:  Trắng 

Cái 5 

80 
Vial 10ml tối màu có 

nắp 
  Trung Quốc 

Chất liệu: Chai bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa PE có 

đệm bằng nhựa PP, có thể thay thế bằng nhựa PTFE 

Cao 5cm, đường kính đáy: 2cm, trọng lượng:10g 

Cái 50 

81 
Vòi nước 3/4 (thay thế 

bình nước cất) 
  Ý 

Vòi dành cho bình đựng nước cất 5 lít, 10 lít, 25 lít, 50 

lít 

Xuất xứ: Châu Âu 

Chất liệu: nhựa HDPE 

Phù hợp với bình đựng nước cất có vòi của Ý 

Cái 5 

82 
Volumetric flask 

250mL 
  Duran 

Được sản xuất từ thủy tinh chất lượng cao borosilicate 

3.3 có khả năng chống nhiệt và hóa chất. 

Được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cao theo tiêu 

chuẩn DIN EN 1042 và DIN 12664-2. 

Trên các bình được đánh dấu vạch xanh để người nhìn 

Cái 4 
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dễ dàng quan sát.  

Sản phẩm đều đi kèm với nắp nhựa PP. 

Đề nghị Quý công ty báo giá bổ sung các nội dung: Đặc tính kỹ thuật, mã hàng, hãng sản xuất (nếu có). 
 

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 
 

+ Người nhận: Nguyễn Thị Thục Quyên 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

+ Ngoài Thư báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá cho Thư mời chào giá số 100/BG-VTTB. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 18/4/2024. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
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